Bài 15: Chất tinh khiết – hỗn hợp
Câu 1:<NB> Trường hợp nào sau đây là chất tinh khiết?

A.Gỗ                                                                 B.Nước khoáng

C.Nước cất                                                        D. Nước biển
Câu 2:<NB> Để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp ta dựa vào

A.tính chất của chất.                                         B.thể của chất.
C.mùi vi cuả chất.                                             D. số chất tạo nên.
Câu 3:<NB> Hỗn hợp nào sau đây không được xem là dung dịch?

A. Hỗn hợp nước đường.
                               B. Hỗn hợp nước muối.
C. Hỗn hợp bột mì và nước khuấy đều.           D. Hỗn hợp nước và rượu.
Câu 4: <NB> Hai chất lỏng không hoà tan vào nhau nhưng khi chịu tác động, chúng lại phân tán vào nhau thì gọi là
A. dung dịch.
B. huyền phù.               C. nhũ tương.               D. chất tinh khiết.

Câu 5: <NB> Khi hoà tan bột đá vôi vào nước, chỉ một lượng chất này tan trong nước; phần còn lại làm cho nước bị đục. Hỗn hợp này được coi là
A. dung dịch.        B. chất tan.                   C. nhũ tương.
              D. huyền phù.
Câu 6: <NB> Khi cho bột mì vào nước và khuấy đều, ta thu được
A.nhũ tương.
B.huyền phù.                C.dung dịch.
              D.dung môi.
Câu 7: <NB> Trong các hỗn hợp sau đây, hỗn hợp nào có thể tạo thành dung dịch?
A.Dầu ăn và nước.                                    B.Xăng và nước.

C.Muối ăn và nước.                                  D.Nước và cát.
Câu 8:<NB> Hỗn hợp nào sau đây thuộc loại huyền phù?

A.Sương mù.                                            B.Nước ngọt có gas.

C.Nước vôi trắng.                                     D.Khói.
Câu 9: <NB> Muốn hòa tan được nhiều muối ăn vào nước, ta không nên sử dụng phương pháp nào dưới đây?
A.Nghiền nhỏ muối ăn.                                       B.Đun nóng nước.
C.Vưà cho muối ăn vào nước vưà khuấy đều.      D.Bỏ thêm đá lạnh vào.
Câu 10: <NB> Điền khái niệm thích hợp vào bảng sau:

	Mô tả
	Khái niệm

	Chất không có lẫn chất khác
	Chất tinh khiết

	Hai hay nhiếu chất trộn lẫn vào nhau.
	Hỗn hợp

	Hai chất trộn lẫn vào nhau, thành phẩn các chất ở mọi vị trí trong hỗn hợp giống nhau.
	Hỗn hợp đồng nhất

	Hai chất trộn lẫn vào nhau, thành phần các chất không giống nhau ở mọi vị trí trong hỗn hợp.
	Hỗn hợp không đồng nhất


Câu 11: <TH> Hình ảnh dưới đây minh hoạ cho trạng thái nào của hỗn hợp?
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A. Dung dịch.
 B. Huyền phù.              C. Nhũ tương.
         D. Hỗn hợp đồng nhất.
Câu 12: <TH> Đường phèn là một sản phẩm đựơc tạo ra từ quá trình kết tinh đường mía. Muốn hòa tan nhanh đường phèn vào nước thành dung dịch, không thực hiện biện pháp nào sau đây?
A.Khuấy dung dịch.                                   B.Đun nóng dung dịch.

C.Nghiền nhỏ đường.                                 D.Cho đá lạnh vào nước.
Câu 13: <TH> Muối ăn chiếm ~ 3,5% về khối lượng trong nước biển. Người dân vùng ven biển có thể làm cách nào để thu được muối ăn từ nước biển?
A.Làm bay hơi nước dươí ánh nắng mặt trời.

B.Lọc muối ăn từ nước biển.

C.Đun sôi nước biển cho đến khi nước bay hơi hết.

D.Gạn muối ăn từ nước biển.

Câu 14: <TH> Trên một số bình nước khoáng thường có dòng chữ “ Nước khoáng tinh khiết”. Theo em, ý nghĩa của dòng chữ này có hợp lí không? Tại sao?
<$> Ý nghĩa dòng chữ “ Nước khoáng tinh khiết” không hợp lí vì đã là nước khoáng thì trong thành phần sẽ có nước và các loại muối khoáng, đây là hỗn hợp chứ không phải chất tinh khiết.
Câu 15: <TH> Hằng năm vào mùa lũ, Đồng bằng sông Cửu Long được bù đắp một lượng phù sa lớn. Em hãy cho biết:
a/ Phù sa ở sông Cửu Long có phải là một dạng huyền phù không?
b/ Phù sa có vai trò gì đối với nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long?
<$>
a/ Phù sa là một loại huyền phù. Phù sa gồm các chất hữu cơ không tan, lơ lửng trong nước rồi dần dần lắng xuống.

b/ Phù sa có vai trò rất quan trọng với nông dân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long vì cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho cây trồng, làm mùa màng bội thu.
Câu 16: <TH> Hòa tan một ít chất bột màu xanh vào nước, sau khi khuấy kĩ thì được hỗn hợp mờ đục và có một ít bột rắn lơ lửng. Hỗn hợp đó là dung dịch, huyền phù hay nhũ tương?
<$>
   Hỗn hợp thu được không đồng nhất giữa chất rắn và chất lỏng nên gọi là huyền phù.
Câu 17: <TH> Sữa bò tươi nguyên chất có khoảng hơn 4% chất béo. Chất béo trong sữa nguyên chất ở thể lỏng nhẹ hơn nước, không tan trong nước. Sữa bò tươi nguyên chất là dung dịch, huyền phù hay nhũ tương?

<$>
   Sữa bò tươi nguyên chất là một hỗn hợp không đồng nhất của các chất lỏng. Sữa bò tươi là nhũ tương, bởi vì trong sữa có chất lỏng không tan trong chất lỏng.
Câu 18: <VD> Cho từ từ muối ăn vào cốc nước và khuấy đều đến khi muối ăn không tan được nữa và lắng xuống đáy cốc. Hỏi hỗn hợp khi đó có được gọi là huyền phù không? Tại sao?
<$>
   Cho từ từ muối ăn vào nước và khuấy đều đến khi muối ăn không tan được nữa và lắng xuống đáy cốc. Hỗn hợp lúc này không phải là huyền phù vì phần muối chưa tan không phân tán lơ lửng trong chất lỏng. Hỗn hợp trên gồm dung dịch muối với lượng muối tối đa có thể hòa tan và phần muối chưa tan. Nếu đun nóng hỗn hợp trên hoặc cho thêm nước vào cốc, lượng muối chưa tan trên sẽ tiếp tục tan để tạo thành dung dịch.
Câu 19: <VD> Khi sử dụng ấm để đun nước suối hoặc nước máy thì sau một thời gian sử dụng sẽ xuất hiện nhiều cặn trắng bám vào bên trong ấm. Cho biết:
a/ Nước suối, nước máy có phải là nước tinh khiết không?

b/ Tại sao khi đun nước lấy từ máy lọc nước thì bên trong ấm ít bị đóng cặn hơn?
c/ Làm thế nào để có thể làm sạch cặn trong ấm?

<$>
a/ Nước muối, nước máy không phải là nước tinh khiết vì ngoài nước còn có thêm các chất khác ( chất đóng cặn).
b/ Đun sôi nước có máy lọc sẽ xuất hiện ít cặn trong ấm hơn vì máy lọc đã loại bỏ bớt các chất có trong nước tự nhiên.

c/ Nếu có cặn trong ấm, chúng ta có thể dùng giấm ăn hoặc nước chanh để ngâm ấm một thời gian, các chất cặn sẽ tan ra hết.

Câu 20: <VD> Đánh dấu x vào ô phù hợp để xác định trạng thái của các hỗn hợp sau:
	Hỗn hợp
	Huyền phù
	Nhũ tương
	Dung dịch

	Sữa chua lên men
	
	X
	

	Hoà đất vào nước
	X
	
	

	Hoà muối ăn vào nước
	
	
	X

	Hoà đường vào nước
	
	
	X

	Sữa tươi
	
	X
	

	Dầu gội đầu
	
	X
	

	Sữa tắm
	
	X
	


Câu 21: <VD> Bạn Vinh tiến hành thí nghiệm như sau: Bạn dùng dụng cụ chưng cất để đun 100 ml nước tới sôi, dẫn hơi nước qua hệ thống làm lạnh để nó ngưng tụ lại tạo thành nước cất. Bạn cho nước cất vào bốn cốc, mỗi cốc 20 ml. Tiếp theo, bạn cho vào cốc 1, 2,3,4 lần lượt 2,4,6,8 g muối ăn và khuấy đều. Bạn nhận thấy:
	Cốc 1
	Cốc 2
	Cốc 3
	Cốc 4

	Hơi mặn
	Mặn hơn cốc 1
	Mặn hơn cốc 2
	Mặn hơn cốc 3


Từ kết quả thí nghiệm trên, em hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

a/ Nước muối là chất tinh khiết hay hỗn hợp?
b/ Em rút ra kết luận gì về tính chất của hỗn hợp?
c/ Làm thế nào để nhận biết một chất tinh khiết?
<$>
a/ Nước muối là hỗn hợp với thành phần bao gồm muối và nước trộn lẫn với nhau.
b/ Qua thí nghiệm của bạn Vinh, ta nhận thấy độ mặn của nước muối càng tăng khi lượng muối được sử dụng càng nhiều. Do đó, tính chất của hỗn hợp phụ thuộc vào tính chất, lượng chất của các chất thành phần.
c/ Để nhận biết một chất là tinh khiết, đơn giản ta có thể kiểm tra dựa vào tính chất vật lí của chất. Ví dụ để phân biệt nước cất tinh khiết và nước khoáng, ta có thể đun cạn hai mẫu nước đến 100 °c. Ở mẫu nước cất, nước sẽ bay hơi hết và không còn dấu vết gì, còn mẫu nước khoáng vẫn sẽ thấy vết mờ vì lẫn tạp chất.
<VDC> Cho biết : Dung dịch nước muối sinh lí ( natri clorid 0,9%) được pha chế bằng cách hòa tan hoàn toàn 0,9 gam muối ăn tinh khiết trong nước cất để được 100g dung dịch. Hãy dùng các dữ liệu trên để trả lơì các câu hỏi từ câu 22 đến câu 25.
Câu 22: Nước muối sinh lí gồm bao nhiêu chất?

                A.1                        B. 2                          C. 3                    D. 4

Câu 23: Trong 500g dung dịch nước muối sinh lí có bao nhiêu gam muối ăn tinh khiết?
               A.0,9 g                   B. 4,5g                     C. 1,8g                D.2,7g

Câu 24: Để pha đươc 500g dung dịch nước muối sinh lí cần phải dùng bao nhiêu gam nước cất?

               A.410g                   B. 499,1g                  C.450g               D.495,5g
Câu 25: Biết rằng  khối lượng riêng của nước cất D =1g/ml. Dụng cụ nào sau đây phù hơp nhất để lấy nước cất dùng cho thí nghiệm trên?
A. Cân tiểu li.                         B. Ống đong.          C. Ống nghiệm.     D. Cân Roberval
